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[bookmark: _Hlk180936978][bookmark: _Hlk180094038]Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi HS chọn một phương án đúng).
 Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Điểm cực Bắc phần đất liền nước ta ở vĩ độ 23° 23' B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thuộc tỉnh
A. Lào Cai.      	B. Cao Bằng.		C. Tuyên Quang.      	D. Lạng Sơn.
Câu 2: Điểm cực Nam phần đất liền nước ta ở vĩ độ 8o34'B tại xã Đất Mũi, huyện, Ngọc Hiển, tỉnh
A. Kiên Giang.      	B. Cà Mau.		C. An Giang.      	D. Bạc Liêu.
Câu 3: Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 102° 09'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh
A. Lai Châu.      	B. Điện Biên.	C. Sơn La.      	D. Hòa Bình.
Câu 4: Điểm cực Đông phần đất liền ở kinh độ 102024'Đ tại xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, thuộc tỉnh
A. Quảng Ninh.      	B. Bình Định.   C. Phú Yên.      	D. Khánh Hòa.
[bookmark: _Hlk180935335]Câu 5: Phạm vi lãnh thổ nước ta bao gồm yếu tố 
A. Vùng đất.			B. Vùng biển.
C. Vùng trời.			D. Vùng đất, vùng biển, vùng trời.
Câu 6: Đường bờ biển của nước ta dài 3260 km, chạy từ
A. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Cà Mau.    B. Tỉnh Lạng Sơn đế tỉnh Cà Mau.
C. Tỉnh lạng Sơn đến tỉnh An Giang.   D. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh An Giang.
Câu 7: Nước Việt nam nằm ở
A. rìa phía Đông châu Á, khu vực cận nhiệt đới.
B. rhía Đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới.
C. rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á.
D. ven Biển Đông, trong khu vực khí hậu xích đạo gió màu.
Câu 8: Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta
A. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.	B. Có thảm thực vật bốn màu xanh tốt.
C. Có khí hậu hai mùa rõ rệt.	D. Mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 9: Địa hình núi nước ta được chia thành bốn khu :
A. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.
B. Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Tây Bắc.
C. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.
D. Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn.
Câu 10: Sự khác biệt rõ rệt giữa khu vực Đông Bắc và Tây Bắc là ở đặc điểm:
A. Độ cao và hướng núi.                    B. Hướng nghiêng.
C. Giá trị về kinh tế.                           D. Sự tác động của con người.
Câu 11: Đặc điểm nào đúng với địa hình khu vực Đông Bắc?
A. Cao nhất nước ta.               B. Đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
C. Hướng Tây Bắc-Đông Nam.         D. Có nhiều cao nguyên xếp tầng.
Câu 12: Đặc điểm nào đúng với khu vực Trường Sơn Nam?
A. Cao nhất nước ta.
B. Có nhiều cao nguyên xếp tầng.
C. Đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
B. Hướng Tây Bắc-Đông Nam.
[bookmark: _Hlk180937077][bookmark: _Hlk212101246][bookmark: _GoBack]2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
[bookmark: _Hlk211548114]Câu 13. Nước ta có diện tích đồi núi rộng. Đồi núi chiế, ¾ diện tích phần đất liền với những đặc điểm nổi bật và có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế.
a. Đồi núi nước ta chủ yếu là đồi núi thấp, địa hình thấp từ 500 – 1000 m chiếm tới 60% diện tích khu vực đồi núi.
b. Ở nước ta, núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%; cao nhất là Hoàng Liên Sơn với với đỉnh Phan-xi-păng cao 3143m.
c. Đồi núi nước ta chạy dài 1400 km, từ trung du miền núi Bắc Bộ tới đồng bằng song Cửu Long; nhiều vùng núi lan ra sát biển.
d. Nước ta có hai hướng chủ yếu: Tây Bắc – Đông Nam (Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc…) và vòng cung (cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Tiều…)
Câu 14. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long cùng là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của các con sông lớn nhưng mang nhiều nét khác biệt:
a. Đồng bằng sông Hồng có diện tích nhỏ hơn đồng bằng sông Cửu Long.
b. Đồng bằng sông Hồng thấp và bằng phẳng hơn đồng bằng sông Cửu Long.
c. Đồng bằng sông Hồng có nhiều vùng đất thấp bị ngập úng sâu trong mùa mưa lũ
d. Đồng bằng sông Hồng có hệ thống đê ngăn lũ, đất trong đê không được bồi đắp phù sa hàng năm trở thành những ô trũng thấp hơn đất ngoài đê.
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 15 (2 điểm). Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa li và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
Câu 16 (3 điểm). Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với khai thác kinh tế
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I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

1. [bookmark: _Hlk180939467]Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	D
	D

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	B
	B



2. [bookmark: _Hlk211548229][bookmark: _Hlk180939500][bookmark: _Hlk163752040]Câu trắc nghiệm đúng sai.
Mỗi ý trả lời đúng: 0,5 đ
[bookmark: _Hlk211808601]Câu 13: a. đúng.             b. đúng.              c. sai.                  d. đúng 
Câu 14: a. đúng.             b. sai.                c. sai.                  d. đúng.

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: (2,5 điểm):
	Nội dung
	Điểm

	Câu 15 (2 điểm). Vị trí địa lí và lãnh thổ đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển và phân hóa đa dạng:
- Khí hậu: nước ta nằm hoàn toàn trong đới nóng của bán cầu Bắc, trong vùng gió mùa Châu Á, một năm có 2 mùa rõ rệt.
+ Bề ngang lãnh thổ hẹp, nguồn nhiệt ẩm dồi dào, các khối khí qua biển vào sâu trong đất liền, thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
+ chịu ảnh hưởng của các cơn bão từ TBD
+ Khí hậu phân hóa theo chiều B- N, Đ – T.
- Sinh vật và đất phong phú đa dạng: hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu.
+Nơi hội tụ nhiều luồng động thực vật (từ Hoa Nam, Ấn Độ, Hi-ma-lay-a…)
+sinh vật biển phong phú đa dạng (do nằm ở nơi giao lưu giữa các luồng gió mùa và sinh vật)
Câu 16 (3 điểm). 
Đối với khai thác kinh tế
Mỗi khu vực địa hình sẽ có phương thức khai thác kinh tế phù hợp để tận dụng lợi thế và khắc phục khó khăn
* Khai thác kinh tế ở khu vực đồi núi
- Thế mạnh: 
+ Đối với nông nghiệp, lâm nghiệp: trồng rừng, cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc.
+ Đối với công nghiệp: phát triển khai thác khoáng sản, luyện kim, thủy điện,...
+ Đối với du lịch: Khí hậu mát mẻ, cảnh quan đa dạng… là cơ sở hình thành các điểm du lịch có giá trị.
- Hạn chế: địa hình bị chia cắt gây khó khăn cho giao thông, thiên tai: lũ quét, sạt lở đất…
* Khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng
- Thế mạnh:
+ Đối với nông nghiệp, thủy sản: trồng cây lương thực thực phẩm, chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
+ Phát triển đa dạng các ngành kinh tế: công nghiệp, dịch vụ…
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng và cư trú.
- Hạn chế: Tài nguyên bị khai thác quá mức, môi trường bị suy thoái.
* Khai thác kinh tế ở khu vực vùng biển và thềm lục địa
- Thế mạnh: phát triển các hoạt động kinh tế biển: khai thác và nuôi trồng thủy sản, làm muối, giao thông vận tải biển, khai thác năng lượng, du lịch biển.
- Hạn chế: bão, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển.
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